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TÓM TẮT6 
Mục tiêu: Xây dựng quy trình định lượng chấtcần 

sa tổng hợp 5-FLUORO-MDMB-PICA có trong mẫu ma 
túy thu thập được bằng phương pháp sắc ký khí ghép 
đầu dò khối phổ (GC-MS). Đối tượng và phương 
pháp: Mẫu cần sa tổng hợp chứa trong các dạng cỏ 
Mỹ được thu thập trong các vụ án tại Việt Nam từ năm 
2018 đến 2020, được xử lý và dùng làm mẫu thử để 
thẩm định quy trình định lượng 5-FLUORO-MDMB-
PICA bằng phương pháp GC-MS theo hướng dẫn của 
ICH. Kết quả: Quy trình phân tích,định lượng 5-
FLUORO-MDMB-PICA, đã xác định được điều kiện sắc 
ký khí GC-MS thích hợp để pic 5-FLUORO-MDMB-PICA 
tách hoàn toàn với các pic khác. Quy trình định lượng 
đã được thẩm định về độ lặp lại và độ đúng phù hợp 
để định lượng 5-FLUORO-MDMB-PICA trong mẫu cỏ 
Mỹ với giới hạn phát hiện là 0,06 g/mL. Hàm lượng 
trung bình của 5-FLUORO-MDMB-PICAtrong cỏ Mỹ 
được xác định nằm trong khoảng 2,2 mg tính trên 
100mg cỏ Mỹ (2,2%). Kết luận: Lần đầu tiên tại Việt 
Namquy trình định lượng5-FLUORO-MDMB-PICA trong 
mẫu cỏ Mỹđã được xây dựng và thẩm định.Quy trình 
đơn giản, nhanh, ít tốn kém, kết quả có độ lặp lại cao 
và độ đúng đáng tin cậy. Quy trình đạt tất cả các yêu 
cầu thẩm định theo hướng dẫn của ICH. Với các ưu 
điểm trên, quy trình này cóthể định tính, định lượng 
nhanh, chính xác và đượcápdụngrộngrãitrongđiều kiện 
các phòng thí nghiệm giám định ma túy ở Việt Nam, 
góp phần định hướng xây dựng quy trình giám định 
các chất ma túy cần sa tổng hợp mớicho các cơ quan 
chức năng, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về An Ninh 
trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. 
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SUMMARY 
DETERMINATION OF SYNTHETIC 

CANNABINOID 5-FLUORO-MDMB-PICA IN 
NARCOTIC DRUGS BY GAS 

CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY 
Objectives:A gas chromatography mass 

spectrometry (GC-MS) method was developed and 
validated for 5-FLUORO-MDMB-PICA innarcotic drugs. 
Subjects and methods: Synthetic cannabis samples 
contained in American grass collected in criminal cases 
in Vietnam from 2018 to 2020, were processed and 
used as test samples to validate the 5-FLUORO-
MDMB-PICA GC-MS analyticalmethod according to ICH 
guidelines. Results: The 5-FLUORO-MDMB-PICA 
analytical, method was successfully developed 
withappropriate chromatographic conditions. The 
procedure was validatedwith suitablerepeatability and 
accuracywith a detection limit of 0,06 g/mL. The 
average content of 5-FLUORO-MDMB-PICA in 
American grass was determined to be in the range of 
2.2 mg per 100 mg of American grass(2,2%). 
Conclusions: For the first time in Vietnam, 
theanalytical method to determine 5-FLUORO-MDMB-
PICA in American grass samples has been developed 
and validated. The process is simple, fast, 
inexpensive, and the results are highly 
reproduciblewith reliable, accuracy. The 
methodsatisfies all requirements according to ICH 
guidelines. Conclusively, this processcouldhelp to 
identify and quantify quickly and accuratelythe 5-
FLUORO-MDMB-PICA incriminalevidences, andcan be 
widely applied in drug testing laboratories in Vietnam. 
This work, contributes to themethod development of 
assessing new synthetic cannabinoids, and develop 
national security standards in the fight against drug-
related crimes. 

Key words: Synthetic cannabinoids, 5-FLUORO-
MDMB-PICA, GC-MS. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 “Cỏ Mỹ” là một loại ma túy mới chứa cần sa 

tổng hợp. Đặc biệt trong những năm gần đây tại 
Việt Nam từ năm 2018-2020 xuất hiện nổi trội 
hợp chất 5-FLUORO-MDMB-PICA là chất cần sa 
tổng hợp có trong các mẫu ma túy bắt được với 
tác dụng nhanh và mạnh gấp nhiều lần so với 
cần sa tự nhiên. Nó có khả năng gây nghiện và 
ảo giác mạnh, loạn thần, thậm chí teo não hoặc 
tử vong, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 
và cuộc sống của người sử dụng. Trước tình hình 
đó Chính Phủ đã kịp thời ban hành kèm theo 
nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 05 
năm 2020 về sửa đổi, bổ sung danh mục các 
chất ma túy và tiền chất [1]. Chính thức đưa chất 
5-FLUORO-MDMB-PICA vào danh mục quản lý 
của Pháp luật Việt Nam. Hiện nay, trong nước 
vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về quy trình phân 
tích các chất ma túy về cần sa tổng hợp mới, đặc 
biệt là hợp chất mới 5-FLUORO-MDMB-PICA nên 
gặp không ít khó khăn trong quá trình giám định 
cũng như đấu tranh với loại tội phạm ma túy liên 
quan đến chất này của các cơ quan chức năng. 

Tại Hoa Kỳ, 5-FLUORO-MDMB-PICA chiếm 
28% các cơn co giật liên quan đến cần sa tổng 
hợp trong năm 2016 – 2018 [2] cho thấy mức độ 
nguy hiểm, khả năng gây nghiện cũng như ảnh 
hưởng của nó đến cuộc sống.Vào cuối năm 2018, 
200 mẫu máu đã được phân tích, 5-FLUORO-
MDMB-PICA là một trong ba loại cần sa tổng hợp 
mới được phát hiện và xác định. 5-FLUORO-
MDMB-PICA đã trở thành loại cần sa tổng hợp 
phổ biến nhất ở Hoa Kỳ kể từ đầu năm 2019 [3]. 

Trong những nghiên cứu về cần sa tổng hợp 
trên thế giới, phương pháp sắc ký khí ghép với 
đầu dò khốiphổ (GC-MS)[4], [5] là phương pháp 
thường được sử dụng để phân tích do bản chất 
các chất ma túy thường được sử dụng bằng cách 
đốt nóng lên rồi hít dưới tác dụng của nhiệt độ. 
Mặt khác, đầu dò khối phổ là đầu dò có thể đồng 
thời định danh và định lượng chính xác, độ nhạy 
cao. Hiện nay, các phòng thí nghiệm giám định 
ma túy ở các địa phương tại Việt Nam thường 
được trang bị chủ yếu là hệ thống máy GC-MS 
để phục vụ cho công tác giám định các chất ma 
túy. Xuất phát từnhu cầu thực tế và tính cấp 
thiết về vai trò của nghiên cứu đối với xã hội nói 
chung và trong công tác giám định ma túy nói 
riêng, nghiên cứu được thực hiện tại Phân Viện 
khoa học hình sự TP. HCM nhằm xây dựng quy 
trình định lượng chất 5-FLUORO-MDMB-PICA có 
trong mẫu ma túy bắt đượcbằng phương pháp 
GC-MS và thẩm định phương pháp phân tích 
theo hướng dẫn của ICH[6], [7]. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Nguồn gốc: Các mẫu tang vật thu được từ các 

vụ án về ma túy tại Việt Nam từ năm 2018-2020. 
Mô tả: Các gói cỏ Mỹ được đóng gói dưới 

dạng các gói thực vật khô, cắt nhỏ, có mùi thơm 
đặc trưng hoặc được ép thành bánh để vận 
chuyển tiêu thụ. Thực chất cỏ Mỹ là hỗn hợp cây 
cỏ thảo mộc xay nhỏ được tẩm ướp chất ma túy 
cần sa tổng hợp. Mẫu nguyên liệu được sấy ở 
nhiệt độ 50oC phơi khô, xay nhỏ, nghiền thành 
bột mịn để khảo sát và tiến hành định lượng. 

2.2. Trang thiết bị, hóa chất và dung môi 
Trang thiết bị. Máy Sắc ký khí ghép đầu dò 

khối phổ Agilent 7890B. Máy siêu âm Model: 
Elma S 30H. Máy lắc Vortex Model: IKA MS 3 
Basic. Cân phân tích 5 số CPA225. 

Hóa chất, dung môi. Chất chuẩn 5-
FLUORO-MDMB-PICA 99,46% được phân lập tại 
phòng thí nghiệm Khoa học hình sự từ các mẫu 
cỏ Mỹ và được xác định độ tinh khiết tại Viện 
kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh. Chất chuẩn 
benzydamin hydrochlorid 99,0% từ Sigma-
Aldrich, số lô B5524, được sử dụng làm nội chuẩn. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 
Khảo sát điều kiện sắc ký. Khảo sát điều 

kiện GC/MS định lượng 5-FLUORO-MDMB-PICA 
trong các mẫu cỏ Mỹ.Tiến hành khảo sát các 
thông số nhưtốc độ dòng khí mang, tỉ lệ chia 
dòng, chương trình nhiệt độ của quy trình định 
lượng trên hệ thống sắc ký GC/MS để chọn được 
điều kiện sắc ký thích hợp thỏa mãn các yêu cầu 
sau: pic 5-FLUORO-MDMB-PICA tách hoàn toàn 
với các pic khác với độ phân giải Rs phải lớn hơn 
1,5 và hệ số bất đối As phải nằm trong khoảng 
0,8 đến 1,5. 

Chuẩn bị mẫu. Chuẩn gốc 5-FLUORO-
MDMB-PICA500 µg/mL: Hòa tanchính xác 
khoảng 25 mg 5-FLUORO-MDMB-PICA chuẩn 
trong 50 mLdichloromethane. 

Mẫu đường chuẩn: Từ dung dịch chuẩn gốc, 
tiến hành pha loãng thành các dung dịch chuẩn 
làm việc có nồng độ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 
và 100 µg/mL. 

Chuẩn nội gốc benzydamin 500 µg/mL:Hòa 
tan khoảng 25 mg benzydamin chuẩn trong 50 
mL dichloromethane. 

Xử lý mẫu: Cân chính xác khoảng 100 mg bột 
cỏ Mỹ cho vào ống nghiệm, chiết 3 lầnbằng 
dichloromethane, mỗi lần 10 ml, siêu âm 10 phút 
ở nhiệt độ 40oC, lọc rồi gộp dịch chiết vào bình 
định mức 25ml, bổ sung vừa đủ bằng 
dichloromethane, lọc qua màng lọc nylon 0,22µm. 
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Hút 500 µL mẫu thử, thêm 100 µL chuẩn nội gốc 
và 400 µL dichloromethane, lắc đều. 

Thẩm định quy trình định lượng chất 5-
FLUORO-MDMB-PICA. Quy trình định lượng 
được tiến hành thẩm định phương pháp theo 
hướng dẫn của ICH[1] về tính tương thích hệ 
thống, tính đặc hiệu, tính tuyến tính, độ chính 
xác, độ đúng, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng.  

Xác định hàm lượng trên 20 mẫu thực 
tế. Quy trình sau khi đã thẩm định được ứng 
dụng để định lượng 5-FLUORO-MDMB-PICA 
trong 20 mẫu cỏ Mỹ thu thập từ các vụ ánvề ma 
túy từ năm 2018 đến năm 2020ở Việt Nam. 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Khảo sát điều kiện sắc ký. Sau khi 

thay đổi các thông số về nhiệt độ, tốc độ dòng 
và tỉ lệ chia dòng, nhóm nghiên cứu đã chọn 
được một điều kiện sắc ký thích hợp để định 

lượng 5-FLUORO-MDMB-PICA trong mẫu cỏ Mỹ 
với thời gian phân tích là 6,8 phút (Hình 1). Với 
điều kiện sắc ký này, quy trình định lượng có 
thời gian phân tích ngắn, pic 5-FLUORO-MDMB-
PICA tách hoàn toàn với các pic khác với các giá 
trị Rs = 51 và As = 1,3. Điều kiện sắc ký được 
chọn gồm: Cột sắc ký HP-5MS (30m x 250 µm x 
0,25µm). Khí mang: Khí heli, tốc độ dòng: 2,0 
mL/phút. Detector MS, chế độ SIM nhiệt độ 
detector: 280oC. Nhiệt độ tiêm mẫu: 300oC, tỷ lệ 
chia dòng 1:5, thể tích tiêm: 1L. Chương trình 
nhiệt: Nhiệt độ ban đầu 150oC lưu giữ trong 1 
phút, tăng lên 300oC, tốc độ tăng nhiệt là 
40oC/phút, lưu giữ trong 3 phút. Điều kiện MS: 
Nhiệt độ nguồn ion hóa MS 230oC, nhiệt độ khối 
tứ cực MS 150oC, nhiệt độ đường dẫn kết nối GC 
và MS 280oC. Nguồn ion hóa bằng va chạm điện 
tử (Electron impact, EI) với năng lượng 70eV. 

 

 
Hình 1. Sắc ký đồ của dung dịch thử 

3.2. Thẩm định quy trình định lượng. Quy trình định lượng được thẩm định theo hướng dẫn 
của ICH cho kết quả như sau: 

Khảo sát tính tương thích hệ thống: Tiến hành sắc ký mẫu chuẩn hỗn hợp với 6 lần tiêm mẫu 
liên tiếp. Kết quả tính tương thích hệ thống được trình bày trong bảng 1. Các thông số sắc ký đều có 
RSD% nhỏ hơn 2%, hệ số kéo đuôi nằm trong khoảng 0,8-1,5. Do đó quy trình định lượng đạt yêu 
cầu về tính tương thích hệ thống. 

Bảng 1. Kết quả tính tương thích hệ thống 
 5-FLUORO-MDMB-PICA (AS) BENZYDAMIN (IS) Tỷ lệ 

diện tích 
đỉnh 

Chỉ tiêu 
Diện tích 

đỉnh 
Thời gian lưu 

(phút) 
Hệ số 

kéo đuôi 
Diện tích 

đỉnh 
Thời gian 

lưu 
Hệ số kéo 

đuôi 
TB 6758637,71 6,82 1,3 3610758,50 5,21 1,3 1,87 
SD 100576,95 0,01  49687,94 0,00  0,01 

RSD% 1,49 0,08  1,38 0,02  0,56 
Tính đặc hiệu: Kết quả từ hình 2 cho thấy sắc ký đồ mẫu trắng không có pic xuất hiện trong 

khoảng thời gian lưu tương ứng với thời gian lưu của pic 5-FLUORO-MDMB-PICA trên sắc ký đồ mẫu 
chuẩn. Trên sắc ký đồ mẫu thử, xuất hiện pic có thời gian lưu tương ứng với pic 5-FLUORO-MDMB-
PICA trên mẫu chuẩn, pic 5-FLUORO-MDMB-PICA tách hoàn toàn với các pic khác. Khi thêm chuẩn 
vào thử thì chiều cao và diện tích pic 5-FLUORO-MDMB-PICA có sự tăng lên so với mẫu thử. Vậy quy 
trình định lượng đạt tính đặc hiệu. 

1 
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2

3

4 
Hình 2. Sắc ký đồ đánh giá tính đặc hiệu 

1. Dung môi pha mẫu; 2. Mẫu chuẩn; 3. Mẫu thử; 4. Mẫu thử thêm chuẩn 
Giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định 

lượng (LOQ): Được xác định dựa vào tỉ lệ S/N. 
Kết quả cho thấy giới hạn phát hiện là 
0,06g/mL và giới hạn định lượng là 0,2 g/mL. 

Khoảng tuyến tính, độ chính xác và độ đúng 
Khoảng tuyến tính: Xây dựng phương trình 

biểu diễn mối quan hệ tuyến tính giữa nồng độ 
chất chuẩn và đáp ứng tỷ lệ diện tích đỉnh giữa 
pic chuẩn 5-FLUORO-MDMB-PICA và pic chuẩn 
nộicho kết quả như bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả khảo sát khoảng tuyến tính 
  

Phương trình hồi 
quy 

Y = 0,0388x – 0,0295 

Khoảng tuyến tính 9,954 µg/ml-99,540 µg/ml 
R2 0,9986 

Độ lặp lại: Được thực hiện ở 3 mức nồng độ, 
ở mỗi mức nồng độ chuẩn bị 3 mẫu, mỗi mẫu 
sắc kí 1 lần. Kết quả thể hiện như bảng 3. 

Độ chính xác trung gian: Chuẩn bị mẫu và 
tiến hành giống như độ lặp lại nhưng được thực 
hiện bởi một người phân tích khác. Kết quả thể 
hiện như bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả khảo sát độ chính xác 

Mức Mẫu 
Kiểm nghiệm viên 1 Kiểm nghiệm viên 2 

Nồng độ (μg/mL) Hàm lượng % Nồng độ (μg/mL) Hàm lượng % 

1 
1 20,929 2,61 20,929 2,61 
2 20,718 2,59 20,745 2,59 
3 20,477 2,56 20,895 2,61 

2 
1 52,923 2,64 53,817 2,69 
2 53,592 2,68 53,027 2,65 
3 53,195 2,66 52,834 2,64 

3 
1 86,149 2,69 87,221 2,72 
2 86,524 2,70 86,714 2,71 
3 86,569 2,70 87,360 2,73 

TB /SD/RSD N = 9 2,65/0,05/1,97 N = 9 2,66/0,05/1,95 
Kết quả phân tích của cả 2 kiểm nghiệm viên (N =18): TB = 2,65; SD = 0,05; RSD = 1,92 

 
Độ đúng: Độ đúng được thực hiện bằng 

cách tiến hành pha chế để đạt được các dung 
dịch mẫu thử thêm chuẩn kiểm tra độ đúng có 
nồng độ tương ứng với 3 mức nồng độ 60%, 
100%, 160% so với nồng độ định lượng. Mỗi 
mức nồng độ làm 3 mẫu thử. Kết quả được thể 
hiện ở bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả khảo sát độ đúng của 
phương pháp 

Mức STT 
Lượng 

thêm vào 
(mg) 

Lượng tìm 
thấy (mg) 

Tỷ lệ 
thu hồi 

(%) 

60 % 
1 31,207 31,394 100,60 
2 31,197 31,088 99,65 
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3 31,214 31,324 100,36 
TB 100,20 

RSD 0,49 

100 % 
1 51,115 51,190 101,19 
2 51,104 51,540 100,85 
3 51,121 51.831 101,39 

TB 100,45 
RSD 0,62 

160 
% 

1 80,108 80,977 98,93 
2 80,074 80,966 98,90 
3 80,835 80,983 99,82 

TB 99,21 
RSD 0,53 

Kết quả thống kê cho thấy quy trình phân tích 
có khoảng tuyến tính từ 9,954µg/ml - 99,540 

µg/ml với giá trị bình phương của hệ số tương 
quan cao, tỷ lệ hồi phục nằm trong khoảng 98% 
- 101%, độ chính xác và độ đúng có RSD < 2%. 
Quy trình phân tích đạt độ chính xác, độ đúng 
theo hướng dẫn thẩm định của ICH. 

Xác định hàm lượng trên 20 mẫu thực 
tế. Quy trình được ứng dụng để định lượng 5-
FLUORO-MDMB-PICA trong 20 mẫu cỏ Mỹ thu 
thập từ các vụ án từ năm 2018-2020 cho kết quả 
như bảng 5. Kết quả bảng 5 cho thấy 20 mẫu cỏ 
Mỹ chứa 5-FLUORO-MDMB-PICA đều nằm trong 
khoảng tuyến tính của phương pháp, 20 mẫu 
này có hàm lượng từ 1,6 đến 3,1 mg tính trên 
100 mg cỏ Mỹ. Hàm lượng trung bình được tẩm 
vào là 2,2 mg. 

 
Bảng 5. Kết quả hàm lượng 5-FLUORO-MDMB-PICA 

Năm 2018 (A1-A10) Năm 2019 (B1-B5); Năm 2020 (C1-C5) 

Mẫu 
Nồng độ 
(µg/mL) 

Hàm lượng 
(mg/100mg) 

Mẫu 
Nồng độ 
(µg/mL) 

Hàm lượng 
(mg/100mg) 

A1 32,354 1,62 B1 43,865 2,19 
A2 55,294 2,76 B2 58,913 2,94 
A3 46,504 2,33 B3 42,190 2,11 
A4 32,024 1,60 B4 45,454 2,27 
A5 48,590 2,43 B5 61,251 3,06 
A6 34,164 1,71 C1 43,110 2,15 
A7 35,955 1,80 C2 50,986 2,54 
A8 35,920 1,79 C3 47,547 2,37 
A9 34,505 1,72 C4 55,238 2,76 
A10 36,702 1,83 C5 48,586 2,42 

 

IV. BÀN LUẬN 
Xử lý mẫu có vai trò đặc biệt quan trọng 

trong phân tích, đặc biệt là đối với các mẫu ở 
dạng dược liệu. Nghiên cứu có các bước chuẩn bị 
mẫu đơn giản, tiết kiệm được thời gian, tránh bị 
mất mẫu và có thể áp dụng dễ dàng ở các phòng 
thí nghiệm giám định ma túy tại các địa phương 
trên cả nước trong thực tế khi định lượng hợp 
chất5-FLUORO-MDMB-PICA từ các mẫu cỏ Mỹ. 
Tuy nhiên, quá trình thực nghiệm cho thấyrằng 
trước khi tiến hành chiết mẫu, các mẫu cỏ Mỹ 
cần được xay nhỏ và sấy khô nhằm đảm bảo khả 
năng chiết 5-FLUORO-MDMB-PICA cao nhất, 
đảm bảo hiệu suất chiết và độ thu hồi tối đa. 
Mẫu cỏ Mỹ cần hạn chế có chứa nước trong 
thành phần mẫu vì nước có thể gây hư hại cột 
sắc ký và ảnh hưởng đến detector MS. 

Điều kiện sắc ký sử dụng cột HP5-MS là cột 
có độ phân cực trung bình, thường hay dung 
phân tích trong phòng thí nghiệm. Chương trình 
nhiệt độ bắt đầu từ 150oC và kết thúc ở 300oC. 
Với chương trình này, sắc ký đồ của 5-FLUORO-
MDMB-PICA cho pic rõ ràng, nhọn, sắc nét và có 
thời gian phân tích ngắn hơn so với kết quả của 

tác giả Mogler[4]. Tác giả Mogler sử dụng cột 
VF5-MS và chương trình nhiệt độ bắt đầu từ 80oC 
và kết thúc ở 300oC với thời gian phân tích là 12,1 
phút. Phân tích của chúng tôi chỉ mất 6,8 phút. 

Phương pháp GC-MS trong phân tích độc chất 
có độ nhạy và tính chính xác cao. Qua kết quả 
khảo sát tính phù hợp của hệ thống tại thời gian 
lưu và diện tích pic cho thấy các thông số có 
RSD% <2%, chứng tỏ hệ thống có tính phù hợp, 
có thể ứng dụng trong phân tích mẫu cỏ Mỹ thực 
tế. Phương pháp có tính chọn lọc, độ đặc hiệu 
cao, kết quả tính tuyến tính, độ chính xác, độ 
đúng của quy trình cũng đã được khảo sát và 
cho kết quả đạt yêu cầu theo hướng dẫn của ICH. 

Phương pháp sau khi thẩm định đã được áp 
dụng phân tích trên 20 mẫu cỏ Mỹ thực tế. Kết 
quả phân tích cho thấy trên 20 mẫu cỏ Mỹ đều 
có chứa hợp chất 5-FLUORO-MDMB-PICA. Hàm 
lượng trung bình khoảng từ 1,6-3,1 mg tính trên 
100 mg cỏ Mỹ, nhiều hơn gấp đôi so với hàm 
lượng trung bình được tẩm vào các mẫu cần sa 
tổng hợp được sản xuất và tiêu thụ ở nước ngoài 
[8]. Điều này chứng tỏ có sự chênh lệch về quá 
trình điều chế, tẩm ướt các chất hóa học có tác 



vietnam medical journal n01 - OCTOBER - 2021 

 

26 
 

dụng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương lên 
các mẫu cần sa, khiến người sử dụng không thể 
ước lượng được liều lượng sử dụng, gây nhiều 
rủi ro nguy hiểm cho người sử dụng khi tăng 
liều. Đây cũng chính là một trong những nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng bị ngộ độc sau khi sử 
dụng cần sa tổng hợp ở các nước trên thế giới và 
đặc biệt là ở Việt Nam. 
 

V. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu đã thành công trong việc xây 

dựng được một quy trình định lượng 5-FLUORO-
MDMB-PICA trong mẫu cỏ Mỹ bằng phương pháp 
GC-MS và quy trình được thẩm định đạt tất cả 
các yêu cầu theo hướng dẫn của ICH. Lần đầu 
tiên tại Việt Nam xây dựng quy trình định lượng 
này. Ứng dụng trên 20 mẫu thực tế cho kết quả 
hàm lượng trung bình 5-FLUORO-MDMB-PICA 
được các đối tượng tẩm vào trung bình là 2,2 mg 
trong 100 mg cỏ Mỹ (2,2%). Đảm bảoquy trình 
xử lý mẫu đơn giản, hiệu quả, chính xác, độ 
đúng và độ tin cậy cao, đạt được yêu cầu cấp 
thiết góp phần đảm bảo cho công tác giám định 
ma túy ngày càng nâng cao và quy chuẩn cho 
các phòng thí nghiệm giám định về ma túy ở các 
địa phương trên cả nước.  
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bệnh nhân có dạng thương tổn sùi mào gà nhọn 
89,4%, sùi mào gà sẩn 22,4%, sẩn sừng hóa 5,9% và 
sẩn dẹt 3,5%. HPV týp 6 và 11 chiếm tỷ lệ cao nhất, 
lần lượt là 45,9% và 54,1%. Týp HPV nguy cơ thấp 
chiếm 18,8%, nguy cơ cao chiếm 10,6% và nhiễm cả 
2 nhóm týp chiếm 70,6%. Kết quả điều trị tốt 71,8%, 
tỷ lệ tái phát 15,3%, tỷ lệ tác dụng phụ 2,4%, tỷ lệ 
biến chứng chảy máu 1,2%,  đau 7,1%, phù nề 8,2% 
và nhiễm trùng là 3,5%. Kết luận: Sùi mào gà dạng 
nhọn là dạng thường gặp nhất chiếm 89,4%. HPV týp 
11 là týp thường gặp nhất chiếm tỷ lệ 54,1%. Kết quả 
điều trị tốt chiếm tỷ lệ 71,8%. 

Từ khóa: Sùi mào gà sinh dục, Human papilloma 
virus. 


